
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:              /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày        tháng 03 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả kiểm tra cuối khóa tiếng dân tộc Mông - Khóa 47, 48 cho 

cán bộ, công chức, viên chức do Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên liên kết đào tạo, bồi 

dưỡng với trung tâm GDNN-GDTX huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu  

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ 

tiếng dân tộc thiểu số;  

Căn cứ Tờ trình số 22/TT-TTGDTX ngày 14/01/2021 của Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên tỉnh về việc đề nghị công nhận kết quả thi kết thúc khóa đào tạo tiếng 

dân tộc Mông – Khóa 47, 48 liên kết với trung tâm GDNN-GDTX huyện Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt, công nhận kết quả kiểm tra cuối khóa tiếng dân tộc Mông – 

Khóa 47, 48 cho cán bộ, công chức, viên chức do Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

tỉnh Điện Biên liên kết đào tạo, bồi dưỡng với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu gồm 78 học viên (có danh sách kèm theo). 

Tổng số Tỉ lệ % Tổng số Tỉ lệ % Tổng số Tỉ lệ %

1 Mông 47 40 14 35.00 13 32.50 13 32.50

2 Mông 48 38 15 39.47 7 18.42 16 42.11

78 29 37.18 20 25.64 29 37.18

Tổng số

Xếp loại

Giỏi Khá Trung bình

Cộng

TT
Tiếng 

dân tộc 

Khóa

 học

 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng các phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

tỉnh và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT;  

- Lưu VT, GDTX&CN. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đoạt 



DANH SÁCH  

Cán bộ, công chức viên chức được công nhận kết quả kiểm tra cuối khóa tiếng dân 

tộc Mông – Khóa 47 do Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên liên kết đào tạo, bồi 

dưỡng với trung tâm GDNN-GDTX huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu  
 (Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SGDĐT ngày            /03/2021 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Việt Anh 25/05/1999 Hà Nội Giỏi 
Công chức - UBND thị trấn 

Than Uyên 

2 Đồng Quang  Cảnh 22/06/1976 Yên Bái Trung bình 
Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

3 Hà Kim  Chi 02/05/1993 Lào Cai Khá 
Viên chức - Trường Mầm non 

Khoen On 

4 S ng    Chư 05/06/1989 Yên Bái Giỏi 
Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

5 Phan Bá  Đại 08/03/1977 Lai Châu Trung bình 
Viên chức - Trường Tiểu học xã 

Phúc Than 

6 Giàng A Hà 01/01/1999 Lai Châu Giỏi 
Công chức - UBND xã Tà 

Mung, Than Uyên 

7 Nguyễn Thị Thu  Hà 28/03/1977 
Ninh 

Bình 
Trung bình 

Viên chức - Trường PTDTBT 

Khoe on 

8 Đ ng Th y  Hạnh 31/12/1980 Yên Bái Khá 
Công chức - Cục Thống  ê tỉnh 

Lai Châu 

9 Nguyễn Thị   Hạnh 29/12/1990 Lai Châu Trung bình 
Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

10 Ngô Thị  Hảo 09/04/1988 Lào Cai Giỏi 
Viên chức - Trường Mầm non 

Mường Than 

11 Hà Thị Thu  Hằng 21/12/1990 Lào Cai Trung bình 
Công chức - UBND xã Mường 

Than 

12 Đào Thị  Hiên 02/04/1988 Hà Nam Trung bình 
Viên chức - Trường THCS 

Mường Mít 

13 Nguyễn Thị  Hiền 24/10/1989 Lai Châu Khá 
Viên chức - Trường Mầm Non 

Mường Cang 

14 M a Thị  Hụa 03/11/1995 Lai Châu Giỏi 
Viên chức - Trường Mầm non 

Tà Mung 

15 Lìm Văn  Hùng 25/08/1992 Lào Cai Giỏi 
Công chức - Công an huyện 

Than Uyên 

16 B i Thị Hương 19/01/1981 Lào Cai Khá 
Viên chức - Trường Tiểu học 

Mường  im 

17 Hoàng Thị Thu  Hương 18/02/1983 Phú Thọ Trung bình 
Viên chức - Trường PTDT nội 

tr  huyện 

18 Tẩn Hồng  Liên 09/12/1984 Lai Châu Giỏi 
Viên chức - Trường Mầm non 

Hua Nà 

19 Diệp Thị  Loan 16/09/1987 
Vĩnh 

Phúc 
Khá 

Viên chức - Trường PTDTBT 

Khoen On 

20 Trần Thị  Lư 15/10/1987 Lai Châu Khá 
Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

21 Thào Thị  Ly 28/01/1999 Lào Cai 
Giỏi 

Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

22 Lò Văn Mến 01/04/1997 Lai Châu 
Giỏi 

Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

23 Trịnh Thị  Ngần 24/09/1986 Lào Cai 
Khá 

Viên chức - Trường THPT Than 

Uyên 

24 Trần Đức  Ngọc 30/10/1979 Điện Biên 
Trung bình 

Công chức - Sở VH-TT-DL Lai 

Châu 

25 Lò Thị  Sáng 17/11/1984 Lào Cai 
Trung bình 

Viên chức - Trường Mầm Non 

Phúc Than 



26 Trịnh  hắc Sơn 22/06/1984 
Thanh 

Hóa Giỏi 

Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

27 Tòng Văn  Tiến 10/03/1998 Lai Châu 
Giỏi 

Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

28 Nguyễn Thị  Tính 15/10/1990 
Vĩnh 

Phúc Trung bình 

Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

29 Lừu Lý Tuấn 10/11/1991 Lai Châu 
Khá 

Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

30 Nguyễn Thị  Tuyền 07/10/1999 Lào Cai 
Khá 

Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

31 Đỗ Thị  Tuyến 09/07/1996 Lào Cai Giỏi Công ty CP giao hàng tiết kiệm 

32 Trần Thị  Thanh 31/07/1988 Yên Bái 
Khá 

Viên chức - Trường Mầm non 

Mường Cang 

33 Đa Văn Thắng 23/12/1996 
Bình 

Thuận Giỏi 

Công chức - UBND Thị trấn 

Than Uyên 

34 Lìm Thị  Thơm 26/07/1989 Lào Cai Khá 
Viên chức - Trường Mầm non 

Mường Cang 

35 Nguyễn Văn  Thuận 20/08/1984 Lai Châu Trung bình 
Viên chức - Trường PTDTBT 

Khoe on 

36 Vương Lệ  Thư 04/10/1988 Lai Châu Giỏi 
Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

37  iều Thị Huyền  Trang 06/04/1999 Lào Cai Trung bình 
Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

38 Phạm Thị  Viến 08/11/1972 
Hải 

Phòng 
Trung bình 

Viên chức - Trường Tiểu học xã 

Mường Cang 

39 Trịnh Hạ Vy 15/05/1996 Lào Cai Khá 
Viên chức - Trường PTDTBT 

Khoe on 

40 Cầm Thị  Xuân 06/06/1980 Lào Cai Khá 
Viên chức - Trường PTDTBT 

Khoe On 

 

Danh sách có 40 học viên được công nhận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



DANH SÁCH  

Cán bộ, công chức viên chức được công nhận kết quả kiểm tra cuối khóa tiếng dân 

tộc Mông – Khóa 48 do Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên liên kết đào tạo, bồi 

dưỡng với trung tâm GDNN-GDTX huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu  
 (Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SGDĐT ngày            /03/2021 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Đơn vị công tác 

1 Quàng Thị Bên 13/12/1980 
Hoàng Liên 

Sơn 

Giỏi Viên chức - Trường PTDTBT 

Khoen On 

2 Cầm Văn  Biên 26/09/1985 Lai Châu 
Trung bình Viên chức - Trường PTDTBT 

Khoen On 

3 Phạm H u  Chiến 23/06/1998 Lào Cai 
Trung bình Viên chức - Trường THPT Than 

Uyên 

4 Vũ Thị  Giang 31/12/1991 Lai Châu 
Trung bình Công chức - Cục Văn thư lưu tr  

sở Nội vụ 

5 Trần Thị Thu Hằng 10/07/1999 Lào Cai 
Khá Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

6 Phan Thị Thu  Hiền 26/12/1991 Lai Châu 
Giỏi Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

7 Tống Văn  Hiển 31/08/1981 Thái Nguyên 
Trung bình Viên chức - Trường TH&THCS 

Pha Mu 

8 Hà Thị  Hợi 16/01/1984 Nam Định 
Trung bình Viên chức - Trường THCS xã 

Mường Cang 

9 Trần Minh Huệ 07/12/1999 Lào Cai 
Khá Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

10 Đinh Đức  Huy 01/04/1979 Ph  Thọ 
Khá Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

11 Nguyễn Nhật Huyền 10/01/1993 Yên Bái 
Trung bình Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

12 Vũ Thị Thu Huyền 20/10/1991 Yên Bái 
Trung bình Viên chức - Trường Mầm non xã 

Mường  im  

13 Trịnh Thu Hương 12/07/1996 Lai Châu 
Khá Công chức - Công ty cao su Dầu 

Tiếng Lai Châu 

14 Hoàng Văn  Hưởng 30/05/1988 Lai Châu 
Giỏi Công chức - Công an huyện Than 

Uyên 

15  hà Thị  Kim 03/01/1988 Hòa Bình 
Giỏi Viên chức - Trường Mầm non 

Mường Cang 

16 Lò Thị  Linh 21/10/1991 Lào Cai 
Trung bình Viên chức - Trường Mầm non xã 

Mường  im  

17 Nguyễn Hương  Ly 12/06/1994 Lào Cai 
Trung bình Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

18 
Nguyễn Thị 

 hánh  
Ly 21/08/1993 Yên Bái 

Trung bình Công chức - Văn phòng HĐND 

tỉnh Lai Châu 

19 Hoàng Thế  Mạnh 26/02/1984 Lai Châu 
Khá Viên chức - Trường THCS xã 

Mường Mít 

20 Phạm Trọng  Mạnh 15/05/1986 Thanh Hóa 
Giỏi Công chức - Công an xã Mường 

Kim 

21 Nguyễn Thị  Mến 30/05/1980 
Tuyên 

Quang 

Giỏi Viên chức - Trường TH Thị trấn 

Than Uyên 

22 Giang Thị  Ngoan 11/02/1987 Thái Bình 
Khá Công chức - Văn phòng HĐND 

tỉnh Lai Châu 

23 Nguyễn Tấn Sang 04/08/1999 Bình Thuận 
Giỏi Công chức - UBND Thị trấn Than 

Uyên 

24 M a Thị  S a 13/02/1988 Lai Châu 
Giỏi  Công chức - UBND huyện Tân 

Uyên 

25 Phan Thị  Tân 17/10/1991 Lai Châu 
Trung bình Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 



26 Hà Thị  Tiên 25/02/1988 Lai Châu 
Giỏi Viên chức - Trường MN Thị trấn 

Than Uyên 

27 Phan Thị  Tỉnh 07/10/1988 Thái Bình 
Giỏi Viên chức - Trường THPT Than 

Uyên 

28 Trần Thị Tú 12/08/1981 Thái Bình 
Trung bình Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

29 Hoàng Anh  Tuấn 25/10/1988 Yên Bái 
Giỏi Công chức - Công an huyện Than 

Uyên 

30 Hà Đình  Tưởng 17/11/1988 Yên Bái 
Khá Viên chức - Trường Mầm Non 

Pắc Ta 

31 Lê Thị Tuyết Thanh 10/12/1972 Nghĩa Lộ 
Giỏi Công chức - UBND huyện Than 

Uyên 

32 Trần Thị Phương Thảo 18/08/1997 Lào Cai 
Trung bình Viên chức - Trường Mầm non xã 

Mường  im  

33 Lê Thị  Thơm 09/11/1987 Lào Cai 
Giỏi Viên chức - Trường MN Thị trấn 

Than Uyên 

34 Lường Văn Thơm 01/02/1991 Lai Châu 
Giỏi Công chức - Công an huyện Than 

Uyên 

35 Mào Thị Phương  Thủy 25/08/1994 Lai Châu 
Trung bình Công chức - Công ty nước tỉnh 

Lai Châu 

36 Tòng Văn  Thượng 29/09/1993 Lai Châu 
Giỏi Công chức - Công an huyện Than 

Uyên 

37 Lê Thị  Trang 29/09/1987 Hà Nội 
Trung bình Viên chức - Trường THCS xã 

Phúc Than 

38 Lò Thị  Vui 08/04/1989 Lai Châu 
Trung bình Viên chức - Trường Mầm non 

Mường Cang 

 

Danh sách có 38 học viên được công nhận. 
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